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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

____________________

Số:              /TTr-STNMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________
Đồng Nai, ngày        tháng 10  năm 2023



TỜ TRÌNH

Ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
__________________________


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7203/UBND-KT ngày 18/7/2023 về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải từ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng giá dịch thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:
I. Căn cứ pháp lý:
- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 1904/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
II. Sự cần thiết ban hành Quyết định:
1. Sự cần thiết.
Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tại khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại” và khoản 5 Điều 79 quy định “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”

Ngày 20/2/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 287/KSONMT-CTRSH về việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phúc đáp công văn số 5140/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhu sau “Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo nội dung quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong đó có xem xét đến công tác phân loại tại nguồn, các công nghệ xử lý chất thải hiện có… và đã tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, các đơn vị có liên quan. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các tỉnh, thành phố để hoàn thiện, xem xét và ban hành văn bản”
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang vận dụng mức thu phí vệ sinh đã được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí vệ sinh rác thải sinh hoạt đối với hộ dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải sinh hoạt đối với hộ dân cư quy định tại Điều 1 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2009/QĐ-UBNĐ ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (theo Luật phí và lệ phí thay thế Pháp lệnh phí, lệ phí và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 thì phí vệ sinh chuyển sang giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt). Bên cạnh đó, các khoản chi cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt như tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí vật tư nhiên liệu… điều biến động tăng theo giá cả thị trường.
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt có đủ chi phí trả lương và các khoản chi khác, và tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đối với rác thải sinh hoạt thì việc ban hành giá thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết. 
2. Đối tượng áp dụng

a) Các cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh được cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
II. Mục đích việc xây dựng dự thảo Quyết định

Để có cơ sở cho các tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo đủ chi phí thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cấp thiết phải ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của đơn giá
1. Bố cục: gồm có 4 điều, bố cục như sau:
Điều 1. Quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh:

2. Đối tượng áp dụng
3. Mức giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2: Tổ chức thực hiện:
Điều 3: Hiệu lực thi hành:
Điều 4: Những đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
2. Nội dung cơ bản:
Điều 1. Quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Đơn giá này được áp dụng cho dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh vận chuyển đến điểm trung chuyển hoặc khu xử lý trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng: 
- Các cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh được cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

a) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình.

- Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã (vùng I):

+ Hộ 01 nhân khẩu: 15.000 đồng/hộ/tháng.

+ Phòng trọ (01 phòng): 15.000 đồng/phòng/tháng.
+ Hộ dân cư còn lại: 40.000 đồng/hộ/tháng
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%).

- Trên địa bàn các xã còn lại:

+ Hộ 1 nhân khẩu: 10.000 đồng/hộ/tháng.

+ Phòng trọ (01 phòng): 10.000 đồng/phòng/tháng.
+ Hộ dân cư còn lại: 35.000 đồng/hộ/tháng.

(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%).

b) Đối với các đơn vị HCSN, hộ kinh doanh, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp (có lượng rác thải dưới 300 kg/ngày):

- Trên địa bàn thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh: 130.000 - 300.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Trên địa bàn các huyện còn lại: 110.000 - 250.000 đồng/đơn vị/tháng

c) Đối với các chợ, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học có lượng rác thải lớn, cơ sở sản xuất, nhà ga, bến tàu, bến xe, các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng ăn uống, các trường hợp khác (có lượng rác thải trên 300kg/ngày) thực hiện ký hợp đồng thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn dựa trên lượng rác thải phát sinh.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn rỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng   năm 2023 và thay thế các Quyết định 

- Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Quyết định số 08/2009/QĐ-UBNĐ ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2009/QĐ-UBNĐ ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải sinh hoạt đối với hộ dân cư quy định tại Điều 1 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2009/QĐ-UBNĐ ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định này hết hiệu lực khi Bộ Tài nguyên và Môi trường định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt và UBND tỉnh ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
(Hồ sơ gửi kèm:
- Dự thảo Quyết định Ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Thuyết minh Phương án giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Các báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; Các phụ lục thuyết minh giá đính kèm;
- Bản sao văn bản góp ý của các đơn vị, Văn bản thẩm định của Sở Tài chính, Báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tư pháp).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để biết);

- Lưu VT, KHTC (10b).
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